
                                                                CHỦ ĐỀ/THÁNG: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
                                                             Chủ đề nhánh 2: Động vật nuôi trong gia đình ( gia xúc)

Thứ 
Hoạt động Thời gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ Cô đến sớm mở cửa lớp thông thoáng, mở nhạc, đón trẻ với thái độ ân cần, 
bố mẹ, cất đồ dùng cá nhân vào tủ, cho trẻ vào lớp chơi với đồ chơi. Cho trẻ 
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* Nội dung
- - Hô hấp: Gà trống gáy
- - Tay: Hai tay đưa ra phía trước hạ 
- Xuống 
- - Bụng : Cúi người về phía trước 
- - Chân: Ngồi xuống, đứng lên 
-

* Mục tiêu:
- Trẻ biết kết hợp chân tay tập bài 
tập phát triển chung.
- Trẻ có ý thức tập luyện.
* Chuẩn bị: Hoa to, hoa nhỏ
- Sân tập bằng phẳng sạch sẽ

Chơi - tập 
có chủ định 12 - 15 phút

  Vận động: 18-24: Ngồi lăn bóng
    24-36 :  Bò qua vật cản
            TC: Bạn nào nhanh   

Nhận biết
Con chó, con mèo

Dạo chơi 
ngoài trời 18 - 20 phút

* Quan sát: Rau bắp cải, rau cải làn, rau riếp, rau muống, rau rền    
* Trò chơi: TCVĐ: Tìm bạn, lộn cầu vồng, nu na nu nống, gieo hạt, tạo dáng 
* Chơi theo ý thích: Xâu hoa, khối gỗ, vòng, hột hạt, gạch, lá cây, đồ chơi
* Mục tiêu: Trẻ biết tên gọi, đặc điểm nổi bật của Rau bắp cải, rau cải làn
* biết chơi trò chơi và biết chơi ở các nhóm. Trẻ quan sát ghi nhớ có chủ định
* Chuẩn bị: Rau bắp cải, rau cải làn, rau riếp, rau muống, rau rền,Xâu hoa,
* Tổ chức hoạt động: Cô hướng dẫn trẻ QS: Rau bắp cải, rau cải làn , rau riếp
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Chơi - tập 
ở các khu 
vực chơi

18 - 20 phút

* Nội dung góc chơi:
- Góc TTV: Trẻ biết bán con vật nuôi 
- Góc HĐVĐV: Trẻ lắp ráp  chuồng 
cho con vật nuôi
- Góc thư viện: Trẻ xem tranh ảnh về 
các con vật nuôi (gia súc) 
- Góc thiên nhiên : Chăm sóc bồn hoa 
cây cảnh

* Mục tiêu:
- Trẻ biết thao tác các vai chơi 
về góc chơi.
- Biết sử dụng các đồ chơi trong 
khi chơi.
- Biết chơi đoàn kết và chơi 
cùng với nhau
- Trẻ thực hiện theo HD của cô

Ăn 50-60 phút - Dạy trẻ biết sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách, Cho trẻ làm quen với một số 
- Trẻ biết cùng cô rửa tay đúng cách trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh, 

Ngủ 140-150phút - Cô chuẩn bị phản, gối, cho trẻ về chỗ ngủ, cô nhắc trẻ ngủ đúng tư thế,
- Trẻ ngủ cô quan sát, sửa tư thế ngủ, đóng cửa cho trẻ ngủ ngon, ngủ đủ.

Chơi - tập 10 - 12phút
Cho trẻ làm quen với vở toán.
 Làm quen kiến thức mới: 
Nhận biết Con chó, con mèo

- TCM: Thỏ nhảy múa    
- LQKTM: Thơ: Con trâu

Trả trẻ 50-60phút - Cô tổ chức cho trẻ chơi TC: Tìm bạn,  Lộn cầu vồng, ; Dạy trẻ 
- Cô cho trẻ đi VS rửa tay, rửa mặt, chải đầu buộc tóc cho các bạn gái. Cô



Thời gian thực hiện chủ đề: 4 tuần, từ ngày 15/12/2025 đến ngày 9/1/2026
Tuần 2: Từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 26 tháng 12 năm 2025
*Giáo viên dạy : Nguyễn Thị Đoàn

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

niềm nở, cô kiểm tra sức khỏe. Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào bố 
xem video, tranh ảnh về con vật nuôi trong gia đình nhóm ( gia xúc) : Con chó, con mèo, ... Điểm danh.
* Tổ chức hoạt động
- Khởi động: Cho đi các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm dần, đi 
thường, đứng lại.
- Trọng động: Trẻ tập cùng cô các động tác trong bài tập theo lời bài hát: "Con cào cào". Trò chơi “ Con 

thỏ”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 2 - 3 vòng.

Văn học 
Thơ: Con trâu   

HĐVĐV
Xếp đường cho gà vịt vào 

chuồng     

Âm nhạc
  DH. Chú mèo 
NH: Rửa mặt như mèo  

Con thỏ, chi chi chành chành 
ngoài trời, xếp hình, hàng rào, cát, phấn

* rau riếp, rau muống, ..và nói theo cô về đặc điểm của Rau bắp cải, rau cải làn, rau riếp, , rau muống….trẻ 
và phát triển ngôn ngữ, giáo dục trẻ biết ăn nhiều loại quả.
khối gỗ, vòng, sỏi, gạch, lá cây, đồ chơi ngoài trời, xếp hình, hàng rào, cát, phấn.
, rau muống, rau rền  .Cô giới thiệu và cho trẻ nhắc lại theo cô, cô đặt câu hỏi cho trẻ trả lời.
* Chuẩn bị:
- Bộ đc thao tác vai: Các con vật 
nuôi (gia súc) 
-Đồ dùng góc HĐVĐV: hàng 
rào, ghép nút, gạch , các con vật   
- ĐC góc thư việc: sách ảnh về 
con vật (gia súc)
- Đồ dùng góc TN: bình nước, 
gáo, chậu, ô roa.   

- Cô hướng trẻ về góc chơi, cô gợi ý khuyến khích cho trẻ chơi
- Cô hướng trẻ thực hiện các thao tác chơi mô tả được công việc của 
người bán hàng.
- Hướng dẫn trẻ lắp ráp chuồng cho các con vật
- Trẻ biết xem tranh ảnh về con vật nuôi. Hướng dẫn trẻ chăm sóc bồn 
hoa cây cảnh, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá cây.
- Quan sát trẻ chơi, giúp đỡ trẻ liên kết giữa các nhóm chơi, nhắc trẻ chơi 
đoàn kết, cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.

thức ăn quen thuộc như: Cơm, cháo, canh, bún…
lau miệng, súc miệng sau khi ăn,… 
không nói chuyện, không làm việc riêng trong khi ngủ.

KNS: Hướng dẫn trẻ cài đội 
mũ    Chơi với đồ chơi ở các 
góc

Cho trẻ làm quen với vở TH.
LQKTM: ÂN: Chú mèo     

cách chơi một số vật dụng nguy hiểm không được sờ, hoặc đến gần 
nêu gương trẻ ngoan, ĐV trẻ chưa ngoan. TĐ với phụ huynh về trẻ

  Họp giao ban      

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

Nguyễn Thị Đoàn

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Thương Hiền

Pa Ham, ngày 19/12/2025
KÍ DUYỆT CỦA CM NHÀ TRƯỜNG

Sìn Thị Cúc
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